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Kết quả thực hiện Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung 

(giai đoạn 2015-2020) 6 tháng đầu năm 2020 
(Trình kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp ngành của tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp; Sự quyết tâm từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020.

- UBND huyện chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về việc dự tính, dự báo, các biện pháp khắc phục thiên tai, dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp.

- Trình độ sản xuất của nông dân đã được nâng lên, người dân đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua việc sử dụng các giống có năng suất, chất lượng, sử dụng các loại máy nông nghiệp để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Khó khăn

- Thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp: ngay từ đầu vụ thời tiết khô hạn kéo dài nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và sinh trưởng của các cây trồng vụ Xuân hè.
- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là công tác chăn nuôi do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND huyện ban hành Ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp của năm. Giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong vụ đồng thời đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể cho các lĩnh vực, cụ thể đến từng xã, thị trấn; chủ trì, tham mưu xây dựng Đề án chương sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc thực hiện các báo cáo theo tiến độ, báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất.

Chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 15.826 ngày công (làm đường gia thông, nhà văn hóa và nhà tiêu hợp vệ sinh); 435 hộ hiến đất với 58.990 m2 đất.

06 tháng đầu năm UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình như sau:

Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện về việc phân khai chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020.

Quyết định 294/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Than Uyên về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn chỉnh trang đô thị, sửa chữa các cơ quan nhà nước, mua sắm trang thiết bị để tổ chức Đại hội; Chương trình mục tiêu quốc gia; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn theo NQ 34/2016/NQ-HĐND; hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử Bản Lướt; kinh phí thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND; kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát trển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Vốn đầu tư) năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Than Uyên về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Than Uyên).

Quyết định số 748/QĐ-UBND, ngày 05/6/2020 của UBND huyện Than Uyên về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện Than Uyên. Và nhiều văn bản chỉ đạo khác.
2. Kết quả thực hiện chương trình sản xuất nông sản hàng hoá tập trung 06 tháng đầu năm 2020  
2.1. Sản xuất lúa 
2.1.1. Chuyên canh sản xuất lúa tập trung (thực hiện hỗ trợ theo 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu)

- Kế hoạch: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 cuả HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020": Giao thực hiện 500 ha lúa hàng hóa tập trung năm 2020; kế hoạch là giao năm 2020 là 1.300 ha.

- Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm (vụ Đông xuân 2019-2020) đã thực hiện được 672 ha (đạt 51,7% kế hoạch năm và đạt 134,4% kế hoạch Nghị quyết); năng suất trung bình 60,48 tạ/ha, sản lượng đạt 4.064,2 tấn
.

Cơ cấu giống gồm: Hương thơm số 1, Nếp 97, Séng cù, J02.
Tổng lượng giống nhân dân sử dụng là 47,04 tấn; Kinh phí thực hiện 1.755.600.000 đồng.
- Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ sản xuất lúa tập trung: Với giá bán thóc thịt hiện nay trên thị trường (Hương thơm số 1: 9.000 đồng/kg; Nếp 97: 8.000 đồng/kg; J02: 9.000 đồng/kg; HN6: 9.000 đồng/kg; Séng cù: 14.500 đồng/kg). Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư ban đầu (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa chất lượng cao sản xuất tập trung cho lãi 31.900.000 đồng đến 45.360.000 đồng. Nếu so sánh với sản xuất đại trà thì sản xuất hàng hóa tập trung lãi cao hơn 8.300.000 đồng/ha. 
2.1.2. Chuyên canh sản xuất lúa đặc sản tập trung gắn với việc tạo dựng nhãn hiệu cho sản phẩm lúa Séng cù tại xã Mường Cang, Hua Nà; khôi phục và mở rộng diện tích gieo cấy giống nếp tan (Tan Pỏm) tại xã Tà Hừa.
* Quy hoạch vùng sản xuất lúa Séng Cù:  
- Kế hoạch: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 cuả HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020": Giao thực hiện 150 ha lúa đặc sản năm 2020.

- Kết quả: Vụ đông xuân 2019-2020 toàn huyện gieo cấy 262 ha lúa Séng cù tại các xã Mường Than, Phúc Than, Thị Trấn, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim (đạt 174,6% kế hoạch Nghị quyết giao); năng suất trung bình đạt 56,7 tạ/ha; sản lượng 1.485,5 tấn. 
Tổng lượng giống nhân dân sử dụng là 18,34 tấn, kinh phí thực hiện 733.600.000 đồng.
- Hiệu quả từ nội dung sản xuất lúa Séng cù: Với giá bán bình quân hiện nay trên thị trường 14.500đ/kg. Thu nhập từ 1 ha đạt 82.215.000 đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, 01 ha lúa Séng cù cho lãi khoảng 45.360.000 đồng/ha. Nếu so sánh với sản xuất đại trà thì sản xuất hàng hóa tập trung lãi cao hơn 21.760.000 đồng/ha.
 Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại giá trị cao, bền vững cho người nông dân, huyện Than Uyên đã hình thành mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo Séng cù giữa HTX xây dựng Thanh Xuân với người nông dân trồng lúa. Vụ đông xuân 2019-2020, đã thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho 30 ha lúa Séng cù của 193 hộ tại 02 xã Mường Cang, Hua Nà. 

* Quy hoạch vùng sản xuất giống nếp tan (Tan Pỏm):

- Kết quả: Phát huy những kết quả đã đạt được các năm 2018, 2019, trong năm 2020 tiếp tuc thực hiện khôi phục và mở rộng diện tích gieo cấy giống nếp Tan Pỏm. 

- Nguồn giống do nhân dân tự để.

- Kinh phí thực hiện: 608 triệu đồng (kinh phí nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng; nhân dân đối ứng 208 triệu đồng).

- Nguồn vốn: Bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

- Nội dung hỗ trợ: Thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm gạo Tan Pỏm.

- Quy mô: 25 ha (tại các bản Cáp Na 1, Cáp Na 2, Cáp Na 3).

- Địa điểm triển khai: Tại xã Tà Hừa (do UBND xã làm chủ đầu tư).
Hiện dự án đang triển khai thực hiện.

2.2. Quy hoạch vùng, trồng mới 550 ha chè (Theo đề án phát triển vùng chè nguyên liệu  tập trung chất lượng cao)
- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu chè tập trung chất lượng cao, năm 2019 đã thực hiện trồng mới 318,19 ha chè (chè PH8: 299,99 ha; Shan: 18,2 ha) tại các xã Phúc Than, Tà Mung, Mường Kim, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa, Mường Mít; nâng tổng diện tích chè trên địa bàn huyện đến năm 2019 đạt 1.142,09 ha. Năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng mới 200 ha chè, đến thời điểm hiện tại đã làm đất được 150 ha, trồng mới được 17 ha.

- Hiệu quả từ nội dung trồng mới chè: Đến hết 2019, toàn huyện có /1142,09 ha chè, trong đó có 399 ha chè kinh doanh; sản lượng chè búp tươi 06 tháng đầu năm đạt 1.217 tấn. Với giá bán bình quân 5.000 đồng/kg, phần thu ước đạt 6.085.000.000 đồng, sau khi trừ chi phí cho lãi khoảng 14.500.000 đồng/ha.
2.3. Phát triển nuôi trồng thủy sản (cá lồng)

- Kế hoạch: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 cuả HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020": đến 2020, toàn huyện có 300 lồng cá trên lòng hộ thủy điện.

- Kết quả: Nuôi cá lồng và cá đặc sản trong lồng tại các lòng hồ thủy điện: Huyện Than Uyên hiện có 337 lồng cá (đạt 113,2% kế hoạch Nghị quyết), với thể tích nuôi 36.396 m3, có 59 hộ, 02 doanh nghiệp, 05 HTX tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Mường Kim, Ta Gia, Mường Mít, Khoen On. Đối tượng nuôi gồm các loài cá rô phi đơn tính, trắm, chép, cá vược... và một số loài cá đặc sản như cá lăng, cá tầm. Sản lượng đạt 102 tấn, trong đó sản lượng cá đặc sản ước đạt 40 tấn (chủ yếu sản lượng cá lăng của Công ty An phát).

Việc phát triển cá lồng nói chung và cá đặc sản nói riêng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, thay đổi dần tập quán nuôi cá truyền thống là quảng canh sang hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, kiểm soát tốt dịch bệnh thủy sản, nâng cao năng suất, sản lượng cá cung cấp cho thị trường. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn huyện, tỉnh; một số sản phẩm cá đặc sản, cá sấy bước đầu đã xuất bán cho các thị trường khác ngoài tỉnh đặc biệt là Hà Nội. 

Để phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tìm đầu ra lâu dài, ổn định cho sản phẩm cá, trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm cá giữa HTX xây dựng Thanh Xuân và 21 hộ nuôi cá lồng tại xã Mường Kim, cam kết tiêu thụ sản phẩm cho 91 lồng cá.

2.4. Về xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hàng hóa

- Kế hoạch: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 cuả HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020": Đến năm 2020, toàn huyện có từ 1 đến 2 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trọng lĩnh vực Nông nghiệp. Có ít nhất 1 nhãn hiệu chứng nhận. 

- Kết quả: Đã có 02 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, trong đó gạo Séng cù Than Uyên, Dâu tây Hua Nà và chỉ dẫn địa lý sản phẩm là gạo Séng cù Than Uyên. Hiện nay, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp sở Khoa học & Công nghệ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm cho sản phẩm ổi Hua Nà; chỉ đạo các doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện chuỗi triển khai đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm gạo Tan Pỏm Tà Hừa; cá sấy lòng hồ và một số sản phẩm khác.  

- Hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện công tác thu mua, chế biến bao tiêu sản phẩm nông sản hàng hóa.
* Trên địa bàn huyện Than Uyên hiện có 18 doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn đều hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 
Đến năm 2019, trên địa bàn huyện đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè với Công ty TNHH Hồng Đức; liên kết, tiêu  thụ sản phẩm cây ăn quả với Công ty cổ phần giống Rau, hoa, quả Trung ương; liên kết tiêu thụ sản phẩm Gạo Séng cù, cá lồng với HTX xây dựng Thanh Xuân... năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm Chanh leo, gạo nếp Tan pỏm. 
Kết quả: 06 tháng đầu năm thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đã tiêu thụ 150 tấn lúa Séng cù tại 02 xã Mường Cang, Hua Nà; tiêu thụ 60 tấn cá lồng (cá tươi) theo chuỗi liên kết cho người dân tại bản Thẩm Phé - Mường Kim.
2.5. Các nội dung chăn nuôi (lợn, thủy cầm)

Do điều kiện dịch bệnh tả Châu Phi và qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết, nên năm 2020 không triển khai hỗ trợ để thực hiện chăn nuôi lợn.
Qua kết quả thống kê tổng đàn, tính đến tháng 6 năm 2020 công tác tái đàn lợn đã được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện, tổng đàn lợn hiện có 19.467 con, tăng so với tháng 2 là 4.279 con. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm 

Huyện đã chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã nỗ lực không ngừng trong việc tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Phân công cán bộ bám sát cơ sở, cầm tay chỉ việc; giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn.
Linh hoạt vận dụng các nguồn lực để triển khai các nội dung mà Nghị Quyết đã xây dựng. 
Đã huy động được các thành phần kinh tế và toàn thể Nhân dân tham gia tích cực trong phong trào sản xuất hàng hóa, vừa khuyến khích sản xuất vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế

2.1. Hạn chế
- Việc sản xuất nông sản hàng hóa chưa xứng với tiềm năng thực tế của huyện. Các chuỗi liên kết mới hình thành, chưa phát huy được hiệu quả.

- Việc triển khai một số chương trình, dự án ở một số xã còn thụ động.

- Quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan với cơ quan, giữa các cơ quan với các xã thị trấn, có lúc còn chưa chặt chẽ.
2.1. Nguyên nhân của những hạn chế
* Nguyên nhân chủ quan
- Nguyên nhân do công tác tuyên truyền vận động tuy đã thực hiện nhưng chưa triệt để, sâu rộng khiến một số hộ dân chưa hiểu hết về nội dung, mục tiêu của chương trình, do đó cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chương trình.
- Trình độ chuyên môn, nhận thức,  ý thức của một số cán bộ, công chức cấp xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

* Nguyên nhân khách quan
- Các hình thức sản xuất đổi mới còn chậm chưa đủ sức phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn; sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ gia đình là chủ yếu, nhỏ lẻ, manh mún hiệu quả không cao; kinh tế trang trại, hợp tác xã chưa phát huy được hiệu quả trong sản xuất; các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít nên nguồn lực phát triển còn hạn chế. 
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo, giao thông đi lại còn khó khăn. Thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai thường xuyên xảy ra... gây thiệt hại đến sản xuất.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM

Xây dựng đề án chương trình sản xuất nông sản hàng hóa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Than Uyên.

Tiếp tục theo dõi và duy trì thực hiện các dự án đã và đang được đầu tư trên địa bàn huyện (lúa, cá lồng, cây ăn quả, chè.v.v). 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chuỗi liên kết (cả chuỗi đã có và chuỗi mới hình thành). Gắn sản xuất với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và chỉ dẫn địa lý đối với các hàng hóa chủ lực của địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện năm 2020.

	Nơi nhận: 


     
- TT.HĐND;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, VP.


	T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




� Hương thơm số 1: diện tích 90 ha, năng suất 58,9 tạ/ha; sản lượng 530,1 tấn; Nếp 97: 180 ha. Nếp 97: Diện tích 180 ha; năng suất 63,8 tạ/ha; sản lượng 1.148,4 tấn. Séng cù: Diện tích 262 ha; năng suất 56,7 tạ/ha; sản lượng 1.485,5 tạ/ha. J02: Diện tích 105 ha; năng suất 64,5 tạ/ha; sản lượng 677,3 tấn. HN6: Diện tích 35 ha; năng suất 63,7 tạ/ha; sản lượng 223 tấn.
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